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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Bao nhiêu khổ nhọc cam go

Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!

Nhưng chưa một tiếng thở than

Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi

Cha như biển rộng mây trời

Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!

                                             (Ngày của cha – Phan Thanh Tùng)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1 (0,5 điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

          A. Lục  bát

B. Tự do

C. Bốn chữ

      D. Năm chữ

Câu 2 (0,5 điểm). Dòng nào xác định đúng vần của đoạn thơ trên?

         A. nan-than-ngoan, trời-đời

           B. go-đò, nan-than-ngoan, rồi-trời-đời


         C. gò-đò, nan-than, rồi-trời-mang
           D. gian nan, thở than, đời đời

Câu 3 (0,5 điểm). Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong dòng thơ: “Cha như biển rộng mây trời”? 

        A. So sánh

B. Nhân hóa

C. Ẩn dụ

        D. Hoán dụ

Câu 4 (0,5 điểm). Từ “cam go” trong dòng thơ “Bao nhiêu khổ nhọc cam go” được hiểu là:
A. vất vả

B. khó khăn 
            C. gian khổ, vất vả          D. cực nhọc
Câu 5 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để nêu lên được nội dung chính của đoạn thơ.

        Đoạn thơ thể hiện công lao, sự vất vả của… để cho con được hạnh phúc.

A. người bà
          B. người con
           C. người mẹ

         D.  người cha

Câu 6 (0,5 điểm). Dòng thơ  “Bao la nghĩa nặng đời đời con mang” muốn nhắc nhở con điều gì? 

      A. Làm người phải biết quý trọng tình cảm gia đình.


      B. Làm con phải luôn khắc ghi công ơn của cha.

      C. Làm con phải dành tình cảm thật nhiều cho cha.

      D. Cha là người quan trọng nhất trong gia đình.

Câu 7 (0,5 điểm). Tác giả đã so sánh công ơn của người cha với hình ảnh nào? 

A. Trời cao
      B. Biển trời

C. Sông núi
       D. Biển rộng mây trời

Câu 8 (0,5 điểm).  Đọc đoạn thơ trên, em nghĩ đến câu ca dao, tục ngữ nào? 
A. Một điều nhịn, chín điều lành.               B. Công cha như núi Thái Sơn
      C. Nói phải củ cải cũng nghe.                     D. Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.
Trả lời câu hỏi:

Câu 9 (1,0 điểm). Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn thơ là gì? 
Câu 10 (1,0 điểm). Là một người con, em thấy mình cần phải làm gì để xứng đáng với công ơn của cha.
II. VIẾT (4,0 điểm). Gói bánh chưng ngày Tết là nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Đó cũng là dịp để mọi người quây quần, cùng chuẩn bị đón chào năm mới. Hãy viết một bài văn tả cảnh gói bánh chưng trong ngày Tết cổ truyền mà em đã từng chứng kiến hoặc tham gia.

------------------------------------- HẾT ------------------------------------

Hướng dẫn chấm và biểu điểm
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	Viết bài văn tả cảnh gói bánh chưng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
	

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn tả cảnh sinh hoạt.
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề bài.
	0,25

	
	
	3. Yêu cầu

- Tả cảnh sinh hoạt gói bánh chưng ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

- Bài viết có bố cục rõ ràng 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	

	
	
	4. Nội dung
	3,0

	
	
	a. Mở bài: Giới thiệu quang cảnh gói bánh chưng ngày Tết.
	0,5

	
	
	b. Thân bài: Miêu tả cảnh gói bánh chưng ngày Tết.
- Không khí chuẩn bị làm bánh chưng.

- Hoạt động gói bánh chưng được diễn ra theo trình tự không gian, thời gian; hoạt động cụ thể của những người tham gia.
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(Thể hiện cảm xúc khi quan sát, chứng kiến hoặc tham gia gói bánh chưng.)
	2,0
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	0,5

	
	
	5. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	6. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,25

	
	
	Lưu ý: Trên đây là những gợi ý để chấm bài cho học sinh. Giáo viên cần khuyến khích sự sáng tạo và cách trình bày khác của học sinh khi thấy hợp lý và lô gic.
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